
 
 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 
 
 

Trang chủ: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

Nội dung bài viết 

1. Giải Khoa học VNEN lớp 5: Ôn tập và kiểm tra học kì I 

Giải Khoa học VNEN lớp 5: Ôn tập và kiểm tra học kì I 

1. Khoanh vào chữ cái đầu câu trả lời đúng câu hỏi: Giới tính là gì? 

A. Sự khác biệt về sở thích giữa nam và nữ. 

B. Sự khác biệt về tính cách giữa nam và nữ. 

C. Sự khác biệt về trang phục giữa nam và nữ. 

D. Sự khác biệt về mặt sinh học giữa nam và nữ. 

Lời giải chi tiết: 

Giới tính là: 

Đáp án: D. Sự khác biệt về mặt sinh học giữa nam và nữ. 

2. Trong một số đặc điểm được nêu ở câu 1, đặc điểm nào là đặc điểm giới tính? 

Lời giải chi tiết: 

- Sự khác biệt về mặt sinh học giữa nam và nữ. 

3. Kể tên một số đặc điểm giới khác mà em biết? 

Lời giải chi tiết: 

Đặc điểm sinh học: 

+ Nam: Cơ quan sinh dục nam có tinh hoàn sinh ra tinh trùng; có hiện tượng mộng 
tinh; xuất tinh. 

+ Nữ: Cơ quan sinh dục nữ có buồng trứng sinh ra trứng; có hiện tượng hành kinh; 
có khả năng mang thai, sinh con. 

Đặc điểm xã hội: thể hiện tính cách, lối sống, việc làm.... của nữ hoặc nam. Những 
đặc điểm này có thể thay đổi theo nếp sống của gia đình, hoặc quan niệm và các mối 
quan hệ xã hội. 
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4. Tìm các chữ cái cho các ô trống dưới đây để khi ghép lại được câu trả lời 
đúng cho từng cây hỏi sau: 

a. Em bé nằm trong bụng mẹ được gọi là gì? 

              

b. Giai đoạn cơ thể phát triển nhanh về chiều cao, cân nặng, cơ quan sinh dục phát 
triển mạnh, con gái có kinh nguyệt, con trai bắt đầu xuất tinh được gọi là gì? 

              

c. Từ nào được dùng để chỉ giai đoạn cuôl của cuộc đời con người? 

              

Lời giải chi tiết: 

a. Em bé nằm trong bụng mẹ được gọi là gì? 

T H A I N H I 

b. Giai đoạn cơ thể phát triển nhanh về chiều cao, cân nặng, cơ quan sinh dục phát 
triển mạnh, con gái có kinh nguyệt, con trai bắt đầu xuất tinh được gọi là gì? 

D Ậ Y T H Ì 

c. Từ nào được dùng để chỉ giai đoạn cuôl của cuộc đời con người? 

T U Ổ I G I À 

5. Hoàn thành bảng sau: Cách phòng tránh một số bệnh truyền nhiễm: 

Tên bệnh Cách phòng tránh 

Nhóm bệnh lây do muỗi truyền   

Viêm gan A   

HIV/ AIDS   
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Lời giải chi tiết: 

Tên bệnh Cách phòng tránh 

Nhóm bệnh lây do muỗi 
truyền 

- Giữ vệ sinh nhà ở và môi trường xung quanh. 

- Diệt muỗi, bọ gậy, không để ao tù, nước đọng, ngủ màn, ... 

- Đi tiêm phòng bệnh viêm não. 

Viêm gan A 

- Uống nước đun sôi 

- Ăn uống sạch sẽ, đủ chất dinh dưỡng 

- Rửa tay sạch trước khi ăn 

- Rửa tay sạch sau khi đi vệ sinh 

HIV/ AIDS 

- Chỉ dùng bơm kim tiêm một lần 

- Nếu muốn dùng lại phải luộc bơm kim tiên trong nước sôi khoảng 20 
phút 

- Không tiêm chích ma túy 

- Không dùng chung các dụng cụ có thể dính máu như: dao cạo râu, bàn 
chải đánh răng... 

6. Viết công dụng chính của các nguyên vật liệu vào chỗ chấm (...) trong sơ đồ 
sau cho phù hợp (Trang 59 SGK Khoa Học 5 VNEN tập 1) 

Lời giải chi tiết: 
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